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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 

trình này. 

2.  Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc 

Bệnh viện 

3.  Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu 

cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu 

kiểm soát.  

 NƠI NHẬN  

STT Nơi nhận 

1 Khoa Huyết học – Truyền máu 

2 Phòng Kế hoạch tổng hợp 
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1. Mục đích 

Tất cả nhân viên hiểu và tuân thủ đúng theo quy trình phản ứng hòa hợp đầy đủ  

trên gelcard. 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình áp dụng tại Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ƣơng  

3. Trách nhiệm:  

Tất cả cán bộ nhân viên Khoa Huyết học – Truyền máu có trách nhiệm thực hiện 

theo đúng quy trình này 

4. Định nghĩa, thuật ngữ, chữ viết tắt 

4.1 Định nghĩa: Không có 

4.2 Thuật ngữ:  

- Phản ứng hòa hợp đầy đủ : là phản ứng hòa hợp giữa máu ngƣời cho và máu ngƣời 

nhận đƣợc thực hiện ở các điều kiện: 

+  Trong môi trƣờng nƣớc muối sinh lý ở nhiệt độ phòng từ 20-24
o
C. 

+  Ở nhiệt độ  37
o
C và trong điều kiện có sử dụng huyết thanh kháng globulin 

ngƣời( AHG) hay huyết thanh Coombs. 

- Nghiệm pháp Coombs: là một nghiệm pháp sử dụng thuốc thử kháng globulin ngƣời( 

huyết thanh Coombs) để xác định sự có mặt của kháng thể đã cảm nhiễm trên tế bào 

hồng cầu.  

4.3 Chữ viết tắt: 

Không có 

5. Nguyên lý: 

- Nguyên lý của kỹ thuật dựa trên nguyên lý của phản ứng ngƣng kết. 

- Giếng Gelcard gồm: 

+ Buồng chứa máu đã pha loãng của ngƣời cho và huyết thanh của bệnh nhân. 
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+ 2  Cột gel chứa các hạt gel, 1 cột chứa nƣớc muối sinh lý và 1 cột chứa  huyết thanh 

Coombs. 

+ Nếu trong huyết thanh bệnh nhân không có kháng thể tƣơng ứng với các kháng 

nguyên trên bề mặt hồng cầu của ngƣời cho thì sẽ không có hiện tƣợng ngƣng kết, 

hồng cầu tự do sẽ lách qua các hạt gel và đi xuống đáy cột gel. 

+ Nếu các kháng thể trong huyết thanh bệnh nhân gặp các kháng nguyên tƣơng ứng 

trên bề mặt hồng cầu ngƣời cho sẽ tạo nên hiện tƣợng ngƣng kết, các hạt ngƣng kết có 

kích thƣớc lớn sẽ không lách qua đƣợc các hạt gel mà bị giữ lại trên bề mặt cột gel. 

6. Vật tư , trang thiết bị 

6.1  Thiết bị 

- Máy ly tâm loại thông thƣờng. 

- Máy ly tâm scangel  

- Máy ủ Scangel. 

- Máy đọc kết quả Scangel. 

6.2 Vật tư 

6.2.1: Hóa chất 

- Dung dich Scanliss. 

- 1 cột gelcard có chứa nƣớc muối sinh lý và 1 cột chứa huyết thanh Coombs để 

làm xét nghiệm. 

6.2.2 Dụng cụ 

- Ống nghiệm thủy tinh:12×75mm. 

- Giá cắm ống nghiệm. 

- Bút maker. 

- Pipep tự động 

- Đầu côn. 

- Quần áo công tác.  

- Sổ ghi kết quả hòa hợp truyền máu. 

- Mũ, khẩu trang. 

- Găng tay. 
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6.2.3 Mẫu bệnh phẩm 

Gồm 2 ống máu của bệnh nhân: 

- Ống máu chống đông bằng EDTA: 2ml. 

- Ống máu không chống đông: 4-5 ml. 

- Bệnh phẩm bị loại bỏ khi: 

+ Máu bị đông 

+ Máu vỡ hồng cầu (phát hiện bằng mắt thƣờng) 

7. Kiểm tra chất lượng 

- Ống nghiệm phải khô, sạch. 

- Hóa chất,sinh phẩm phải mang về nhiệt độ phòng 15-20 phút trƣớc khi sử dụng. 

- Kỹ thuật làm xét nghiệm phải chuẩn xác. 

- Pipep tự động phải đƣợc kiểm tra chuẩn  

- Đầu côn phải khô, sạch. 

- Cột gel không bị khô, không bị xùi bọt, không bị xẹp. 

8. An toàn 

- Mặc trang phục bảo hộ khi làm xét nghiệm ( áo blouse,mũ,khẩu trang, găng 

tay cao su). 

- Ống nghiệm sau khi làm xong xét nghiệm phải đƣợc xử lý đúng quy định của 

Bộ Y tế để tránh  nhiễm khuẩn và  lây truyền bệnh. 

- Xử lý hóa chất theo quy định ngay lập tức nếu có các vết máu từ mẫu xét 

nghiệm vƣơng vãi hoặc bám dính ra sàn nhà, dụng cụ,máy móc. 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc trƣớc và sau khi kết thúc buổi làm việc. 

- Vệ sinh định kỳ tủ bảo quản máu. 

9. Nội dung thực hiện 

9.1 Chuẩn bị hóa chất sinh phẩm  

- Chuẩn bị  dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm trƣớc khi tiến hành làm xét nghiệm.Kiểm tra 

chất lƣợng hóa chất sinh phẩm về hạn sử dụng 

9.2 Nhận bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xét nghiệm định nhóm máu của bệnh nhân:  
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- Đối chiếu giữa thông tin bệnh phẩm và thông tin trên phiếu yêu cầu truyền máu phải 

đầy đủ và phù hợp với nhau 

9.3  Tiến hành xét nghiệm 

- Quay ly tâm các tấm gelcard trƣớc khi sử dụng 

- Quay ly tâm ống máu không chống đông của bệnh nhân để tách huyết thanh 

(3000v/phút x 10 phút) 

- Ghi đầy đủ tên bệnh nhân, tuổi, khoa, phòng trên 2 giếng gelcard đã chuẩn bị  

- Chọn đơn vị máu cùng nhóm máu hệ ABO và Rh(D) với bệnh nhân 

- Lấy 1 đoạn dây của đơn vị khối hồng cầu ngƣời cho, cắt vào ống nghiệm đã 

đƣợc ghi barcode của đơn vị khối hồng cầu ngƣời cho 

- Nhỏ 1000μl dung dịch pha loãng Scanliss vào ống nghiệm sạch đã đƣợc ghi 

nhãn 

- Thêm 10 μl hồng cầu khối của ngƣời cho vào ống xét nghiệm trên và trộn đều 

để đƣợc hồng cầu 0.8 %. 

- Tiến hành xét nghiệm: 

+ Nhỏ 50 μl 0,8% của ngƣời cho vào 2 giếng gelcard chứa nƣớc muối sinh lý và chứa 

kháng thể kháng globulin ngƣời đã chuẩn bị ở trên 

+ Thêm 25μl huyết thanh của bệnh nhân tƣơng ứng vào mỗi giếng gelcard trên 

+ Giếng gelcard chứa nƣớc muối sinh lý để ở nhiệt độ phòng trong 15 phút. Còn giếng 

gelcard chứa kháng globulin ngƣời đem ủ ở 37
o
C trong 15 phút. Sau đó quay ly tâm cả 

2 giếng bằng máy  scangel của hãng với tốc độ 810 vòng/phút trong 10 phút.  

+ Ly tâm xong lấy ra đọc kết quả bằng mắt thƣờng, sau đó đọc trên máy đọc kết quả 

của hãng, lƣu kết qủa vào máy tính và ghi kết quả vào  phiếu truyền máu 

(BM.05.HHTM.KT.01), sổ phát máu và các chế phẩm máu (BM.05.HHTM.KT.02) 

Lƣu mẫu máu ngƣời cho và ngƣời nhận 5 ngày  

10. Diễn giải kết quả và báo cáo 

10.1 Đọc mức độ ngưng kết 

- Ngƣng kết 4+: Các đám ngƣng kết nằm trên bề mặt cột gel, không có hồng cầu 

tự do. 
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- Ngƣng kết 3+: Các đám ngƣng kết nằm ở 1/3 trên của cột gel, không có hồng 

cầu tự do. 

- Ngƣng kết 2+: Các đám ngƣng kết nằm ở 2/3 dƣới của cột gel, có ít hồng cầu tự 

do. 

- Ngƣng kết 1+: Các đám ngƣng kết nằm ở 1/3 dƣới của cột gel, nhiều hồng cầu 

tự do. 

- Âm tính: Hồng cầu tự do, nằm ở phần đáy của cột gel 

10.2  Đọc kết quả nhóm máu hệ ABO,Rh(D): 

- Kết quả phản ứng hòa hợp đầy đủ âm tính nghĩa là máu ngƣời cho và ngƣời 

nhận hòa hợp, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để phát máu cho bệnh nhân. 

- Kết quả phản ứng hòa hợp ở bất kỳ điều kiện nào dƣơng tính: đề nghị bệnh 

phòng lấy lại máu kiểm tra một lần nữa. Nếu vẫn tiếp tục dƣơng nghĩa là máu 

của ngƣời cho và ngƣời nhận không hòa hợp: báo cho bác sĩ lâm sàng: 

+ Trƣờng hợp bác sĩ lâm sàng đồng ý truyền đơn vị máu cho bệnh nhân phải ghi 

tên bác sĩ lên trên phiếu truyền máu và khuyến cáo của khoa Huyết học và 

truyền máu theo dõi sát bệnh nhân khi truyền. 

+ Trƣờng hợp bác sĩ lâm sàng không đồng ý truyền đơn vị máu cho bệnh 

nhân, ghi tên bác sĩ và lí do không truyền máu. 

 

11. Lưu ý  

Các nguyên nhân gây sai lầm 

- Do nhầm lẫn thủ tục hành chính. 

- Do ống nghiệm bẩn. 

- Cột gel bị khô,hết hạn sử dụng. 

- Do ống máu không đảm bảo chất lƣợng. 

- Hóa chất sinh phẩm bị hỏng. 

- Do tay nghề kỹ thuật viên. 

12. Lưu trữ hồ sơ 
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STT Hồ sơ Nơi lưu Thời gian 

1 Sổ truyền máu và các chế 

phẩm máu 

Khoa HH-TM 5 năm 

 

13.  Tài liệu liên quan 

- Phiếu truyền máu (BM.05.HHTM.KT.01) 

- Mẫu Phiếu yêu cầu lĩnh máu, chế phẩm máu ( phụ lục 1) 

14. Tài liệu tham khảo 

- Sách ” Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm 

sàng”-Viện Huyết học-truyền máu Trung ƣơng NXB Y học năm 2009 

- Tài liệu hƣớng dẫn định nhóm máu hệ ABO và Rh(D) trên Gelcard của hãng 

- Thông tƣ 26/2013/TT-BYT của Bộ y tế về hƣớng dẫn hoạt động truyền máu 

 

 

 

 

 


